
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 14/6/2025
H29.109-

250529-0336

HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ 

OANH

15 Đường số 5C, Khu 

phố 20, Phường Bình 

Hưng Hoà A, Quận Bình 

Tân

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
30/05/2025 27/06/2025

2 14/6/2025
H29.109-

250520-0406

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC 

LONG HCM 55 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÚC LONG HERITAGE

Số 329 Trương Vĩnh Ký, 

Phường Tân Thành, Quận 

Tân Phú

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống "cửa 

hàng giải khát, 

bánh các loại"

02/06/2025 30/06/2025

3 14/6/2025
H29.109-

250529-0274

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC 

LONG HCM 59 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÚC LONG HERITAGE

Số 681 Âu Cơ, Phường 

Tân Thành, Quận Tân Phú

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống "cửa 

hàng giải khát, 

bánh các loại"

02/06/2025 30/06/2025

4 14/6/2025
H29.109-

250513-0306

CỬA HÀNG LOTTERIA TẠI 

TTTM AEON - TÂN PHÚ 

CELADON

Lô SF 16, số 30 Đường 

Tân Thắng, Phường Sơn 

Kỳ, Quận Tân Phú

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống ( Cửa 

hàng thức ăn 

nhanh )

02/06/2025 30/06/2025

5 14/6/2025
H29.109-

250521-0385
HỘ KINH DOANH HUYỀN ANH

87A Nguyễn Thái Bình, 

Phường 4, Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/06/2025 30/06/2025

6 14/6/2025
H29.109-

250529-0383

CÔNG TY TNHH JAJANG VIỆT 

NAM

1S3 Tầng 1, Trung Tâm 

Thương Mại Tops Market 

Số 685 Âu Cơ, Phường 

Tân Thành, Quận Tân Phú

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống - cửa 

hàng

02/06/2025 30/06/2025

7 14/6/2025
H29.109-

250524-0205

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN OKANO V LOTUS 

– CONSERVO CMT8

Tầng trệt, 281A - 281B - 

281C - 281D Cách Mạng 

Tháng 8, Phường 12, 

Quận 10

Sản xuất bánh từ 

bột
02/06/2025 30/06/2025

8 14/6/2025
H29.109-

250528-0002

HỘ KINH DOANH TRÀ TIÊN 

HƯỞNG GOTCHA - TẢN ĐÀ

60A TẢN ĐÀ, Phường 

11, Quận 5

Dịch vụ phục vụ 

đồ uống
02/06/2025 30/06/2025

9 14/6/2025
H29.109-

250529-0243

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN – 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

20-22 Châu Văn Liêm, 

Phường 11, Quận 5

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

02/06/2025 30/06/2025

10 14/6/2025
H29.109-

250513-0428

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

SANH KÝ

136, đường Lương Nhữ 

Học, Phường 11, Quận 5

Mua bán bột các 

loại
03/06/2025 01/07/2025

11 14/6/2025
H29.109-

250524-0077

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG 

ĐẠI DƯƠNG

260-262 MINH PHỤNG, 

Phường 1, Quận  11

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/06/2025 01/07/2025

12 14/6/2025
H29.109-

250527-0361
TƯỜNG VY

97 Nguyễn Chí Thanh, 

Phường 9, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh, 

Phường 09, Quận 5

Kinh doanh ăn 

uống (cửa hàng 

nước giải khát)

03/06/2025 01/07/2025

13 14/6/2025
H29.109-

250530-0196

HỘ KINH DOANH MINH 

TƯỞNG

88 Đường số 4, Phường 

Tân Kiểng, Quận 7

Sản xuất nước 

uống đóng bình
03/06/2025 01/07/2025

14 14/6/2025
H29.109-

250520-0380

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC 

LONG HCM 37 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÚC LONG HERITAGE

GF16 Tầng Trệt, Khu 

Crescent Mall, Số 101 

Tôn Dật Tiên, Phường 

Tân Phú, Quận 7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống "cửa 

hàng giải khát, 

bánh các loại"

04/06/2025 02/07/2025

15 14/6/2025
H29.109-

250527-0267

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 269 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

84 Gò Ô Môi, Phường 

Phú Thuận, Quận 7

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

04/06/2025 02/07/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 13/06/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

16 14/6/2025
H29.109-

250531-0353

HỘ KINH DOANH ANH EM 

QUÁN 72

72 Nguyễn Thị Thập, 

Phường Tân Hưng, Quận 

7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/06/2025 02/07/2025

17 14/6/2025
H29.109-

250528-0125

HỘ KINH DOANH AMOS 

COFFEE

Tầng trệt số 3-5 Đường số 

53, KDC Tân Quy Đông, 

Phường Tân Phong, Quận 

7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/06/2025 02/07/2025

18 14/6/2025
H29.109-

250603-0374

HỘ KINH DOANH XÔI XÉO BÀ 

3 BÉO

103 Trần Trọng Cung, 

Phường Tân Thuận Đông, 

Quận 7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

05/06/2025 03/07/2025

19 14/6/2025
H29.109-

250527-0023

CÔNG TY TNHH GOLDEN 

LOTUS VIETNAM

07 Thủ Khoa Huân, 

Phường Bến Thành, Quận 

1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/06/2025 02/07/2025

20 14/6/2025
H29.109-

250527-0311
HỘ KINH DOANH NHUNG BBQ

198/8 Bùi Viện, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Quận 1

CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG
04/06/2025 02/07/2025

21 14/6/2025
H29.109-

250519-0350
HỘ KINH DOANH XUYẾN CHI

Tầng 1, 70 Nguyễn Trãi, 

Phường Bến Thành, Quận 

1

Dịch vụ phục vụ 

đồ uống
04/06/2025 02/07/2025

22 14/6/2025
H29.109-

250527-0309

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH HAI'S 

RESTAURANT

257 Lý Tự Trọng, Phường 

Bến Thành, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/06/2025 02/07/2025

23 14/6/2025
H29.109-

250527-0032
HỘ KINH DOANH BÚN ĐẬU 46

60 Cao Bá Nhạ, Phường 

Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/06/2025 02/07/2025

24 14/6/2025
H29.109-

250513-0213

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 

HÀNG SỐ 1 - CÔNG TY TNHH 

VÒNG TRÒN ĐỎ

36 Hai Bà Trưng, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục và Kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống

04/06/2025 02/07/2025

25 14/6/2025
H29.109-

250527-0128

HỘ KINH DOANH BLACK 

COFFEE

60 Đường số 18, Phường 

Hiệp Bình Chánh, Thành 

phố Thủ Đức

Cơ sở Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
04/06/2025 02/07/2025

26 14/6/2025
H29.109-

250527-0213

CÔNG TY TNHH GRADO 

INSPIRED

15D Ngô Quang Huy, 

Phường Thảo Điền,  

Thành phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/06/2025 02/07/2025

27 14/6/2025
H29.109-

250527-0204
CÔNG TY TNHH SEPPVUI

204B/6 Nguyễn Văn 

Hưởng, Phường Thảo 

Điền,  Thành phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/06/2025 02/07/2025

28 14/6/2025
H29.109-

250605-0150

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THẢO 

ĐIỀN - CÔNG TY TNHH THE 

DREAMERS

11 Thảo Điền, Phường 

Thảo Điền, Thành phố 

Thủ Đức

Sản xuất bánh từ 

bột; Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

05/06/2025 03/07/2025

29 14/6/2025
H29.109-

250605-0131

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC 

LÀNH

Số 1 đường 59, Phường 

Thạnh Mỹ Lợi, Thành 

phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/06/2025 03/07/2025

30 14/6/2025
H29.109-

250610-0328
CÔNG TY TNHH GUTORY

19 Đường Gò Cát, 

Phường Phú Hữu, Thành 

phố Thủ Đức

Rang, xay, đóng 

gói cà phê
10/6/2025 25/6/2025

31 14/6/2025
H29.109-

250530-0300

HỘ KINH DOANH HỒNG TRÀ 

NGÔ GIA H341

245 Nguyễn Văn Lượng, 

Phường 10, Quận Gò Vấp

Dịch vụ phục vụ 

đồ uống 
04/06/2025 02/07/2025

32 14/6/2025
H29.109-

250602-0155

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN MAYCHA - CỬA 

HÀNG MAYCHA 122 LÊ VĂN 

THỌ

122 Lê Văn Thọ, Phường 

11, ,Quận Gò Vấp

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Quầy 

hàng)

04/06/2025 02/07/2025

33 14/6/2025
H29.109-

250602-0165

CÔNG TY TNHH BÁNH KEM 

QUỲNH THƯ

408 Lê Văn Thọ, Phường 

16, Quận Gò Vấp

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm kinh doanh
04/06/2025 02/07/2025

34 14/6/2025
H29.109-

250603-0081
CÔNG TY TNHH OIGE

Số 05 Nguyễn Công Trứ, 

Phường 19  Quận Bình 

Thạnh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/06/2025 02/07/2025

35 14/6/2025
H29.109-

250512-0276

CÔNG TY TNHH EK COMPANY 

VN

Số 14 Phạm Viết Chánh, 

Phường 19, Quận  Bình  

Thạnh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/06/2025 03/07/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

36 14/6/2025
H29.109-

250413-0005

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH B-S MART - CỬA HÀNG 

B-S MART 99A HUỲNH 

KHƯƠNG AN

99A Huỳnh Khương An, 

Phường 5, Quận Gò Vấp

Bán lẻ thực phẩm 

(danh sách nhóm 

sản phẩm kèm 

theo), Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống: 

Quầy hàng

05/06/2025 03/07/2025

37 14/6/2025
H29.109-

250526-0188

HỘ KINH DOANH PHỤNG 

NGHI ĐÌNH

35 Nguyễn Thái Học, 

Phường Cầu Ông Lãnh, 

Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Quán 

ăn uống, giải khát)

04/06/2025 02/07/2025

38 14/6/2025
H29.109-

250526-0082

CÔNG TY TTNHH KIM NGỌC 

TIÊN

79C Điện Biên Phủ, 

Phường Đa Kao, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/06/2025 02/07/2025

39 14/6/2025
H29.109-

250523-0193

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CH0037 - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI SASIN

101 - 103 Nguyễn Thái 

Học, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/06/2025 03/07/2025

40 14/6/2025
H29.109-

250605-0151

HỘ KINH DOANH CƠM PHỞ 

BẮC HẢI

Số 24 đường Nguyễn 

Công Trứ, Phường 

Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/06/2025 03/07/2025

41 14/6/2025
H29.109-

250526-0177

HỘ KINH DOANH CHÈ KỲ 

ĐỒNG

16C & 16/2 Kỳ Đồng, 

Phường 9, Quận  3

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/06/2025 03/07/2025

42 14/6/2025
H29.109-

250523-0387

HỘ KINH DOANH PHỞ 

NGUYÊN

932A-932B Trường Sa, 

Phường 12, Quận  3

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/06/2025 03/07/2025


